
STT MSHS Ngày sinh

G
iá

o
 d

ụ
c 

Q
P

 -
 A

n
 n

in
h

(2
)

T
iế

n
g

 a
n

h
(4

)

C
à
i 

đ
ặ
t,

 v
ậ

n
 h

à
n

h
 v

à
 s

ử
 d

ụ
n

g
 c

á
c 

T
B

V
P

 t
h

ô
n

g
 d

ụ
n

g
(3

)

C
à
i 

đ
ặ
t 

v
à

 l
ắ

p
 r

á
p

 m
á

y
 v

i 
tí

n
h

(3
)

T
h

iế
t 

k
ế 

tr
ìn

h
 d

iễ
n

 t
r
ên

 m
á

y
 

tí
n

h
(3

)

T
iế

n
g

 a
n

h
 c

h
u

y
ên

 n
g

à
n

h
(2

)

K
ỹ

 n
ă

n
g

 m
ềm

(2
)

Đ
iể

m
 T

B

X
ếp

 l
o
ạ
i

1 2254802032597 Nguyễn Đức Huy 04/04/2007 5.0 6.1 7.4 7.3 7.9 4.2 5.9 6.6 Trung bình

2 2254802032598 Trần Quốc Huy 22/09/2007 6.9 6.2 7.5 7.7 8.3 6.0 6.3 7.1 Khá

3 2254802032599 Nguyễn Bảo Khang 06/12/2007 9.1 8.1 8.0 8.0 8.9 6.0 6.2 7.7 Khá

4 2254802032600 Phạm Ngọc Khanh 28/06/2007 0.0 1.0 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 0.6 Yếu

5 2254802032601 Mai Tuấn Kiệt 13/06/2007 6.8 8.7 8.2 7.4 9.1 8.7 8.6 8.4 Giỏi

6 2254802032602 Nguyễn Thanh Lâm 13/11/2007 8.5 5.6 7.5 7.6 7.9 6.4 6.3 6.9 Trung bình

7 2254802032603 Phạm Gia Mạnh 30/12/2007 8.6 6.1 7.9 7.7 9.0 5.7 6.4 7.2 Khá

8 2254802032605 Nguyễn Thị Thanh Ngân 11/08/2007 8.0 7.9 7.8 7.3 8.6 8.3 6.6 7.8 Khá

9 2254802032606 Nguyễn Thị Như Quỳnh 16/12/2007 2.4 6.7 8.0 7.1 8.5 5.0 7.3 7.2 Khá

10 2254802032608 Bùi Thiện Tài 14/12/2007 0.0 1.5 0.0 2.8 0.0 0.0 0.0 0.8 Yếu

11 2254802032609 Huỳnh Thị Ngọc Tài 27/08/2007 6.6 5.6 5.8 6.5 8.4 6.6 7.0 6.6 Trung bình

12 2254802032610 Thái Ngọc Thảo 04/09/2007 6.5 5.8 7.0 7.1 8.1 7.0 6.7 6.9 Trung bình

13 2254802032611 Nguyễn Bảo Toàn 13/12/2006 8.6 6.1 7.3 7.1 8.7 6.0 7.8 7.1 Khá

14 2254802032612 Nguyễn Thanh Toàn 29/05/2005 8.1 6.1 7.4 6.3 8.6 6.5 7.9 7.1 Khá

15 2254802032613 Nguyễn Văn Tuyên 10/02/2007 8.1 6.4 7.8 7.4 8.6 6.3 7.6 7.3 Khá

16 2254802032614 Nguyễn Hoàng Việt 01/01/2007 8.9 5.7 7.3 7.7 8.2 5.2 5.0 6.6 Trung bình

17 2254802032615 Cù Ngọc Lan Vy 11/09/2007 2.3 8.0 8.1 7.3 9.1 5.9 7.0 7.7 Khá

18 2254802032616 Nguyễn Trường Vỹ 23/12/2007 5.9 6.3 7.2 7.3 6.9 6.1 6.9 6.8 Trung bình

19 2254802032617 Nguyễn Thanh Nhi 17/08/2007 6.7 5.8 7.8 7.2 7.8 5.5 6.0 6.7 Trung bình

Lưu ý: Môn học Giáo dục QP - AN  không tính điểm vào điểm tổng kết.
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